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TÓM TẮT
Vi	khuẩn	E. coli	sản	sinh	men	β-lactamases	hoạt	phổ	rộng	đang	là	mối	nguy	lớn	đối	với	sức	khoẻ	

cộng	đồng.	Thịt	được	coi	là	một	trong	các	vector	chính	đưa	vi	khuẩn	kháng	kháng	sinh	từ	vật	nuôi	
sang	người.	Trong	nghiên	cứu	này,	90	mẫu	(35	mẫu	thịt	bò	và	55	mẫu	phân	bò)	đã	được	thu	thập	trên	
địa	bàn	thành	phố	Hà	Nội	để	xác	định	sự	hiện	diện	của	vi	khuẩn	E. coli và	tính	kháng	kháng	sinh	
của	các	chủng	vi	khuẩn	này.	Kết	quả	nghiên	cứu	cho	thấy	tỷ	lệ	nhiễm	E. coli	trên	thịt	bò	và	phân	bò	
là	rất	cao;	lần	lượt	là	82,86%	và	61,82%.	Trong	số	63	chủng	E. coli	phân	lập	được	thì	có	tới	69,84%	
chủng	kháng	ít	nhất	1	loại	kháng	sinh	và	23	kiểu	hình	kháng	đã	được	xác	định.	Tỷ	lệ	kháng	cao	nhất	
với	 tetracycline	(42,86%),	ampicillin	(39,68%)	sulfamethoxazole/trimethoprime	(28,57%).	Ngược	
lại,	không	có	chủng	kháng	meropenem	được	ghi	nhận.	Đáng	chú	ý,	6	chủng	E. coli phân	lập	từ	thịt	
bò	và	phân	bò	trong	nghiên	cứu	có	khả	năng	sản	sinh	men	ESBL	và	tất	cả	đều	mang	gen	blaCTX-M-1.

Từ khóa:	E. coli,	ESBL,	kháng	kháng	sinh,	thịt	bò,	phân	bò.

Contamination rate and antibiotic resistance of Escherichia coli isolated 
from beef and cow feces
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SUMMARY
E. coli producing extended-spectrum β-lactamases is a great danger to public health. Meat 

is considered to be one of the main vectors for transmissing antibiotic-resistant bacteria strains 
from animals to humans. In this study, 90 samples (35 beef and 55 cow feces samples) were 
collected in Ha Noi City to determine the contamination rate and antibiotic resistance profile of 
E. coli. The studied results showed that the contamination rate of beef and cow manure samples 
with E. coli was 82.86% and 61.82%, respectively. Among 63 isolated E. coli strains, there were 
69.84% resistant to at least 1 antibiotic and 23 antibiotic patterns were identified. The highest 
resistance rate of the isolated E. coli strains to tetracycline was (42.86%), followed by ampicillin 
(39.68%), and sulfamethoxazole/trimethoprime (28.57%). On the contrary, the  isolated E. coli 
strain resisting  meropenem was not found. Notably, 6 isolates were found to be capable of 
producing ESBL and all of them haboured blaCTX-M-1 gene.

Keywords: E. coli, ESBL, antibiotic resistance, beef, cow feces.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Escherichia coli (E. coli)	là	vi	khuẩn	gram	

âm,	 thuộc	 	 họ	 vi	 	 khuẩn	Enterobacteriaceae, 
sống	hội	sinh	trong	đường	tiêu	hóa	của	người	
và	 động	 vật.	 Tuy	 nhiên,	 khi	 sức	 đề	 kháng	
của	 cơ	 thể	 vật	 chủ	 giảm	 thì	 vi	 khuẩn	 sẽ	 tăng	
nhanh	 số	 lượng,	 sản	 sinh	độc	 tố	gây	 ra	nhiều	

loại	 nhiễm	 trùng	 đường	 ruột	 và	 ngoài	 đường	
ruột	dẫn	đến	tỷ	lệ	mắc	bệnh,	tử	vong	cao	trên	
toàn	 cầu	 (Kaper	 và	 cs.,	 2004).	 Bên	 cạnh	 đó,	
vi	 khuẩn	 E. coli	 hội	 sinh	 không	 gây	 bệnh	
nhưng	 có	 thể	mang	 gen	 kháng	 kháng	 sinh	 và	
lan	truyền	trong	cộng	đồng	một	cách	âm	thầm,	
do	vật	chủ	không	biểu	hiện	triệu	chứng	(CDC,	
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2013).	Dự	đoán	đến	năm	2050,	E. coli có	khả	
năng	đa	kháng	kháng	sinh	và	 trở	 thành	chủng	
vi	khuẩn	không	thể	chữa	khỏi	(O’	Neil,	2014).	
Vi	khuẩn	E. coli	đã	được	sử	dụng	rộng	rãi	như	
là	vi	khuẩn	chỉ	thị	trong	giám	sát	kháng	kháng	
sinh	(EFSA,	2008).	Trong	đó,	E. coli	sản	xuất	
men	 β-lactamase	 phổ	 mở	 rộng	 (ESBL)	 được	
đưa	vào	danh	sách	các	mầm	bệnh	kháng	kháng	
sinh	quan	trọng	nhất	do	Tổ	chức	Y	tế	thế	giới	
công	 bố	 (World	 Health	 Organization,	 2019).	
ESBL	 được	 tìm	 thấy	 chủ	 yếu	 ở	 vi	 khuẩn	 E. 
coli,	enzyme	có	khả	năng	thủy	phân	các	kháng	
sinh	thuộc	nhóm	β-lactam	bao	gồm	penicillins,	
cephalosporins	thế	hệ	thứ	2,	3,	4,	monobactam;	
tuy	 nhiên	 bị	 vô	 hiệu	 hóa	 bởi	 các	 chất	 ức	 chế	
beta-lactamase	như	acid	clavulanic,	sulbactam	
và	 tazobactam	(Bradford,	2001;	Tacconelli	và	
cs.,	2018).	Trong	điều	trị	nhiễm	khuẩn	sinh	men	
ESBL	thì	các	kháng	sinh	thuộc	nhóm	β-lactam	
thế	hệ	mới	như	cephalosporin	 thế	hệ	 thứ	3,	4	
đang	dần	trở	nên	kém	hiệu	quả	(Schmid	và	cs.,	
2013;	Musa	và	cs.,	2020).

Những	năm	gần	đây,	nhu	cầu	tiêu	dùng	thịt	
bò	 ngày	 càng	 tăng,	 tuy	 nhiên	 sản	 xuất	 trong	
nước	chưa	đáp	ứng	đủ.	Trong	đó,	Hà	Nội	là	thị	
trường	tiêu	thụ	thịt	bò	lớn,	trung	bình	mỗi	năm	
tiêu	 thụ	 khoảng	 100.000	 tấn	 (Cục	 Chăn	 nuôi,	
2019).	Đáng	chú	ý,	tỷ	lệ	nhiễm	vi	khuẩn	kháng	
kháng	 sinh	 trong	 thịt	 bò,	 sản	 phẩm	 từ	 thịt	 bò	
có	xu	hướng	gia	tăng,	thịt	bò	dễ	dàng	trở	thành	
nguồn	 truyền	 lây	 vi	 khuẩn	 kháng	 kháng	 sinh	
sang	người	(Hoài	Phương	và	cs.,	2008).	Những	
năm	qua,	sự	hiện	diện	của	E. coli	kháng	kháng	
sinh	 trong	 thịt	 bò	 đã	 được	 báo	 cáo	 ở	 nhiều	
quốc	 gia	 trên	 thế	 giới	 (Adzitey	 và	 cs.,	 2020a;	
Ramadan	 và	 cs.,	 2020).	Tại	Việt	Nam,	 nghiên	
cứu	khảo	sát	 trên	các	mẫu	 thịt	bò	ở	 thành	phố	
Hồ	Chí	Minh	cho	thấy	tỷ	lệ	nhiễm	E. coli	sinh	
ESBL/AmpC	 có	 khả	 năng	 kháng	 nhiều	 loại	
kháng	 sinh	 là	 24,32%	 (18/74)	 (Nguyen	và	 cs.,	
2016).	 Vì	 vậy,	 tác	 động	 của	 các	 mối	 nguy	 từ	
vi	 khuẩn	 kháng	 kháng	 sinh	 có	 trong	 thịt	 tươi	
nói	 chung	 và	 thịt	 bò	 nói	 riêng	 ảnh	 hưởng	 tới	
sức	 khỏe	 qua	 quá	 trình	 tiêu	 dùng	 là	 rất	 đáng	
lo	 ngại.	Nguyên	 nhân	 có	 thể	 do	E. coli	 kháng	
kháng	 sinh	 trong	 phân	 bò	 dễ	 dàng	 nhiễm	 vào	
thịt	trong	quá	trình	giết	mổ,	chế	biến	không	đảm	
bảo	vệ	sinh.	Ngoài	ra,	phân	bò	thường	được	sử	

dụng	làm	nguồn	phân	bón	hữu	cơ	cho	cây	trồng	
trong	 nông	 nghiệp	 (Goyal	 và	 cs.,	 2005).	 Điều	
này	làm	tăng	nguy	cơ	lan	truyền	vi	khuẩn	kháng	
kháng	 sinh	 sang	 người	 và	 động	 vật	 thông	 qua	
thực	phẩm	và	thức	ăn	chăn	nuôi	bị	vấy	nhiễm.

Xuất	phát	từ	những	vấn	đề	đáng	lo	ngại	về	
tình	 trạng	 kháng	 kháng	 sinh	 hiện	 nay,	 chúng	
tôi	 tiến	hành	nghiên	 cứu	đề	 tài:	 “Tỷ lệ nhiễm 
và tính kháng kháng sinh của vi khuẩn E. coli 
phân lập từ thịt bò và phân bò”	 nhằm	 cung	
cấp	thêm	thông	tin,	bằng	chứng	khoa	học	về	tỷ	
lệ	nhiễm,	xu	hướng	kháng	kháng	sinh	và	 tình	
trạng	đa	kháng	 thuốc	 của	vi	 khuẩn	E. coli	 có	
nguồn	gốc	 từ	 bò	và	 góp	phần	đưa	 ra	 các	 giải	
pháp,	 chiến	 lược	 định	 hướng	 sử	 dụng	 kháng	
sinh	trong	chăn	nuôi.

II. NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu

Xác	định	tỷ	lệ	nhiễm	vi	khuẩn	E. coli	trên	thịt	
bò	và	phân	bò	tại	thành	phố	Hà	Nội.

Xác	định	khả	năng	kháng	kháng	sinh	của	các	
chủng	E. coli	phân	lập.

Phát	hiện	các	chủng	E. coli	sản	sinh	men	ESBL	
và	các	gen	mã	hóa	men	ESBL.

2.2. Vật liệu

90	mẫu	 (35	mẫu	 thịt	bò	và	55	mẫu	phân	bò)	
được	thu	thập	tại	Hà	Nội

Dụng	cụ,	hóa	chất,	môi	 trường	dùng	để	nuôi	
cấy	phân	lập,	giám	định,	xác	định	tính	mẫn	cảm	
với	kháng	sinh,	xác	định	kiểu	hình,	kiểu	gen	mã	
hóa	ESBL	của	vi	khuẩn	E. coli.

Trang	thiết	bị,	máy	móc	tại	phòng	thí	nghiệm	
bộ	môn	Thú	y	cộng	đồng,	Học	viện	Nông	nghiệp	
Việt	Nam.

Thời	 gian	 nghiên	 cứu:	 từ	 tháng	 10/2022	 đến	
tháng	8/2023.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Lấy mẫu

Nghiên	cứu	được	 tiến	hành	 trên	 tổng	số	90	
mẫu.	Trong	đó,	35	mẫu	thịt	bò	được	lấy	từ	các	
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quầy	 thịt	 bán	 tại	 4	 chợ	 thuộc	 huyện	Gia	Lâm,	
Hà	Nội.	 Quy	 trình	 lấy	mẫu	 thịt	 dựa	 trên	Tiêu	
chuẩn	Việt	Nam	TCVN	4833-1:2002/ISO3100-
1991,	2002	về	 thịt	và	 sản	phẩm	 thịt	 -	 lấy	mẫu	
và	 chuẩn	 bị	 mẫu	 thử.	Mẫu	 phân	 bò	 (55	 mẫu)	
được	thu	thập	từ	4	trang	trại	bò	sữa	khác	nhau	
tại	 huyện	 Ba	Vì,	 Hà	 Nội	 dựa	 trên	 Quy	 chuẩn	
Việt	Nam	QCVN	01-83:	2011	về	lấy	mẫu	bệnh	
phẩm,	bảo	quản	và	vận	chuyển.	Mẫu	được	đựng	
trong	túi	zip	vô	trùng,	ghi	đầy	đủ	thông	tin,	bảo	
quản	 trong	 điều	 kiện	 lạnh	 2-80C,	 vận	 chuyển	
về	phòng	thí	nghiệm	Bộ	môn	thú	y	cộng	đồng,	
Khoa	Thú	y,	Học	viện	Nông	nghiệp	Việt	Nam	để	
tiến	hành	phân	lập.

2.3.2. Phân lập vi khuẩn E. coli

Phương	 pháp	 phân	 lập	 E. coli	 được	 thực	
hiện	 theo	 phương	 pháp	 nuôi	 cấy	 đã	 được	mô	
tả	bởi	Zhao	và	cs.	 (2001),	bao	gồm	các	bước:	
đồng	 nhất	 25	 g	 mẫu	 với	 225	 ml	 dung	 dịch	
Buffer	Pepton	Water	(BPW)	ủ	ở	37˚C	trong	18-
24	giờ.	Cấy	dịch	tăng	sinh	sơ	bộ	lên	môi	trường	
thạch	 chọn	 lọc	 MacConkey,	 ủ	 35˚C/24	 giờ.	
Trên	 thạch	MacConkey,	 khuẩn	 lạc	E. coli	 có	
màu	hồng	cánh	sen,	tròn	bóng,	rìa	gọn,	không	
nhày,	đường	kính	1-2mm.	Chọn	3-5	khuẩn	lạc	
E. coli	giả	định	trên	thạch	MacConkey	ria	cấy	
trên	 môi	 trường	 thạch	 Eosin	Methylene	 Blue	
(EMB)	 ủ	 ở	 37˚C/24	 giờ.	 Trên	 thạch	 EMB,	
khuẩn	 lạc	E. coli	 có	 ánh	 kim	 xanh,	 tâm	 đen.	
Cấy	 chuyển	 các	 khuẩn	 lạc	 E. coli	 từ	 thạch	
EMB	 vào	 môi	 trường	 Nutrient	 Broth	 (NB)	 ủ	
ở	 37˚C/24	 giờ	 để	 sử	 dụng	 cho	 các	 phản	 ứng	
sinh	 hóa	 IMViC	 	 (Indol,	 Methyl	 red,	 Voges	
Proskauer,	Simmons	citrate),	Triple	sugar	iron	
agar	(TSI).	Sau	khi	giám	định	các	đặc	tính	sinh	
hóa,	 các	 chủng	E. coli	 được	 giữ	 giống	 trong	
glycerol	20%	ở	-70˚C.

2.3.3. Xác định tính kháng kháng sinh của các 
chủng E. coli phân lập

Kiểm	 tra	 khả	 năng	 kháng	 kháng	 sinh	 của	
các	 chủng	E. coli	 phân	 lập	được	bằng	phương	
pháp	pha	 loãng	 trên	 thạch	 theo	hướng	dẫn	của	
Viện	Tiêu	chuẩn	lâm	sàng	và	phòng	thí	nghiệm	
(CLSI,	 2018).	Mười	 lăm	 loại	 kháng	 sinh	 khác	
nhau	được	sử	dụng	bao	gồm:	ampicillin	(AM),	
cefoxitin	 (FOX),	 cefotaxime	 (CTX),	 cefepime	

(FEP),	 ceftazidime	 (CAZ),	 meropenem	
(MEM),	 gentamicin	 (GE),	 streptomycin	
(SM),	 azithromycin	 (AZ),	 florfenicol	 (FL),	
tetracycline	(TE),	colistin	(CST),	ciprofloxacin	
(CIP),	 nalidic	 acid	 (NA),	 sulfamethoxazole/
trimethoprime	 (SXT).	 Tính	 kháng	 kháng	 sinh	
của	vi	khuẩn	đem	kiểm	 tra	được	xác	định	dựa	
vào	nồng	độ	ức	chế	 tối	 thiểu	 (MIC).	Vi	khuẩn	
Escherichia coli	ATCC	25922	được	sử	dụng	làm	
chủng	đối	chứng.

2.3.4. Phát hiện các chủng E. coli có kiểu hình 
ESBL

Dựa	trên	kết	quả	xác	định	tính	mẫn	cảm	với	
kháng	sinh,	các	chủng	E. coli	kháng	cefotaxime	
hoặc/và	ceftazidime,	đồng	thời	kháng	cefepime	
được	lựa	chọn	đem	kiểm	tra	khả	năng	sản	sinh	
men	 ESBL	 bằng	 phương	 pháp	 đĩa	 kết	 hợp	
(Synergy	 test)	 theo	 hướng	 dẫn	 của	Viện	Tiêu	
chuẩn	 lâm	 sàng	 và	 Phòng	 thí	 nghiệm	 (CLSI,	
2020).	 Tóm	 tắt	 như	 sau:	 0,1mL	 canh	 khuẩn	
E. coli	 ở	 nồng	 độ	 108	 CFU/mL	 tương	 đương	
với	 độ	 đục	 chuẩn	 0.5	 McFarland	 được	 láng	
lên	 bề	 mặt	 môi	 trường	 thạch	 Mueller	 Hilton	
Agar	(MHA).	Sau	đó,	các	đĩa	giấy	 tẩm	kháng	
sinh	 ceftazidime	 (30µg),	 ceftazidime	 (30µg)	
+	 clavunic	 acid	 (10µg),	 cefotaxime	 (30µg);	
cefotaxime	 (30µg)	 +	 clavunic	 acid	 (10µg)	
được	đặt	 lên	 trên	bề	mặt	MHA,	ủ	37˚C/16-18	
h.		Các	chủng	có	khả	năng	sản	sinh	men	ESBL	
khi	đường	kính	vòng	vô	khuẩn	của	đĩa	có	chứa	
clavunic	acid	so	với	đĩa	không	có	clavunic	acid	
chênh	lệch	nhau	lớn	hơn	5mm.

2.3.5. Phát hiện gen mã hóa men ESBL 

Một	số	gen	phổ	biến	mã	hóa	men	ESBL	của	
các	chủng	E. coli	 phân	 lập	được	phát	hiện	bằng	
kỹ	 thuật	multiplex	PCR	(Le	và	cs.,	2015).	DNA	
của	 các	 chủng	 này	 được	 tách	 chiết	 bằng	 bộ	 kit	
GeneJET	 Genomic	 DNA	 Purification	 (Thermo	
Scientific,	USA)	theo	hướng	dẫn	của	nhà	sản	xuất.	
Các	cặp	mồi	dùng	cho	phản	ứng	PCR	trong	nghiên	
cứu	này	được	thể	hiện	ở	bảng	1.

Chu	 trình	nhiệt	 của	phản	ứng	PCR:	giai	đoạn	
biến	tính	ở	95˚C/5	phút;	25	chu	kỳ	với	giai	đoạn	biến	
tính	ở	95˚C/30	giây,	giai	đoạn	gắn	mồi	ở	60˚C/90	
giây,	giai	đoạn	kéo	dài	ở	72˚C/90	giây;	cuối	cùng	là	
giai	đoạn	kết	thúc	ở	68˚C	trong	10	phút.	
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Bảng 1. Thông tin các cặp mồi dùng phát hiện gen mã hóa men ESBL (Le và cs., 2015) 

Gen mục tiêu Mồi Trình tự mồi (5’-3’) Sản phẩm (bp)

TEM
TEM-410F GGTCGCCGCATACACTATTCTC

372
TEM-781R TTTATCCGCCTCCATCCAGTC

SHV
SHV-287F CCAGCAGGATCTGGTGGACTAC

231
SHV-517R CCGGGAAGCGCCTCAT

CTX-M-1
CTXM-1-115F GAATTAGAGCGGCAGTCGGG

588
CTXM-1-702R CACAACCCAGGAAGCAGGC

CTX-M-2
CTXM-2-39F GATGGCGACGCTACCCC

107
CTXM-2-145R CAAGCCGACCTCCCGAAC

CTX-M-9
CTXM-9-16F GTGCAACGGATGATGTTCGC

475
CTXM-9-490R GAAACGTCTCATCGCCGATC

CTX-M-8/25
CTXM-8g25g-533F GCGACCCGCGCGATAC

186
CTXM-8g25g-718R TGCCGGTTTTATCCCCG

2.3.6. Xử lý số liệu

Số	 liệu	 thu	 thập	được	xử	 lý	bằng	phần	mềm	
Microsoft	Excel	2021.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả phân lập vi khuẩn E. coli trên 
phân bò và thịt bò

Kết	quả	phân	lập	vi	khuẩn	E. coli	 từ	90	mẫu	
thịt	bò	và	phân	bò	được	tổng	hợp	ở	bảng	2.

Trong	tổng	số	90	mẫu	thu	thập	được	có	63	mẫu	
dương	tính	với	E. coli sau	khi	nuôi	cấy	trên	môi	trường	
chọn	lọc	và	giám	định	bằng	các	phản	ứng	sinh	hóa.	Cụ	
thể,	29/35	(82,86%)	mẫu	thịt	bò	và	34/55	(61,82%)	
mẫu	phân	bò	phát	hiện	sự	có	mặt	của	vi	khuẩn	E. coli.

Kết	quả	nghiên	cứu	cho	thấy	tỷ	 lệ	nhiễm	E. coli	
trong	các	mẫu	ở	mức	cao	và	phù	hợp	với	các	báo	cáo	
trước	 đây	 của	một	 số	 tác	 giả	 khác.	Kết	 quả	 nghiên	
cứu	của	Trần	Thị	Hương	Giang	và	Huỳnh	Thị	Mỹ	Lệ	
(2012)	về	tỷ	lệ	nhiễm	của	vi	khuẩn	E. coli	trên	thịt	ở	

một	số	huyện	ngoại	thành	Hà	Nội	(Gia	Lâm,	Đông	Anh	
và	Sóc	Sơn),	cho	thấy	76,67%	(23/30)	mẫu	thịt	bò	thu	
thập	tại	11	chợ	dương	tính	với	vi	khuẩn	E. coli.	Một	
nghiên	cứu	của	Adzitey	và	cs.	(2020)	về	mức	độ	phổ	
biến	và	khả	năng	kháng	kháng	sinh	của	E. coli	được	
phân	lập	từ	các	loại	thịt	ở	thủ	đô	Tamale	của	Ghana,	
phát	hiện	86,67%	(39/45)	mẫu	thịt	bò	dương	tính.	Bên	
cạnh	đó,	nghiên	cứu	của	Sahoo	và	cs.	 (2012)	chỉ	 ra	
tỷ	lệ	nhiễm	E. coli	trong	phân	bò	tại	Odisha,	Ấn	Độ	
là	64,27%	(268/417),	tương	đồng	với	kết	quả	nghiên	
cứu	này.	Ngược	lại,	nghiên	cứu	của	Li	và	cs.		(2017)
tại	Trung	Quốc	cho	thấy	tỷ	lệ	các	sản	phẩm	thịt	nhiễm	
E. coli	ở	mức	thấp	là	8,89%	(64/720).	Như	vậy,	có	thể	
do	vùng	sinh	thái,	phương	thức	chăn	nuôi,	điều	kiện	vệ	
sinh	của	từng	địa	phương	là	những	yếu	tố	ảnh	hưởng	
đến	tỷ	lệ	nhiễm	E. coli	trên	phân	bò	và	thịt	bò.	Bên	cạnh	
đó,	do	sự	đa	dạng	trong	phương	pháp	thu	thập	mẫu,	thời	
gian	và	kỹ	thuật	thực	hiện	khác	nhau	nên	rất	khó	để	so	
sánh	số	liệu	về	tỷ	lệ	nhiễm	E. coli	ở	các	nghiên	cứu	khác	
nhau	(Li	và	cs.,	2013).	Trong	nghiên	cứu	của	chúng	tôi,	
tỷ	lệ	các	mẫu	phân	bò	dương	tính	với	E. coli	thấp	hơn	
mẫu	thịt	bò	có	thể	còn	do	phân	bò	có	hệ	vi	sinh	vật	đa	
dạng	với	nồng	độ	cao	hơn	thịt	bò	đã	làm	cản	trở	khuẩn	
lạc	E. coli	hình	thành	và	phát	triển	khi	ria	cấy	mẫu	trên	
môi	trường	thạch	MacConkey.	Chính	điều	này	đã	gây	
khó	khăn	trong	việc	nhận	diện	và	tinh	khiết	khuẩn	lạc	
E. coli	trên	thạch	MacConkey	đối	với	mẫu	phân	bò.	Do	
đó,	tỷ	lệ	nhiễm	E. coli	của	mẫu	phân	bò	trong	nghiên	
cứu	này	có	thể	thấp	hơn	so	với	thực	tế.

Bảng 2. Kết quả phân lập 
vi khuẩn E. coli từ thịt bò và phân bò

Loại mẫu Số mẫu 
khảo sát

Số mẫu 
dương tính

Tỷ lệ 
(%)

Thịt bò 35 29 82,86
Phân bò 55 34 61,82

Tổng 90 63 70
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Hình 1. Hình thái khuẩn lạc E. coli trên thạc MacConkey (a) và thạch EMB (b)
(a) (b)

Bảng 3. Tỷ lệ kháng kháng sinh của các chủng E. coli phân lập từ phân bò và thịt bò

Nhóm kháng sinh Loại kháng sinh
Tỷ lệ kháng của vi khuẩn E. coli phân lập 

Phân bò 
(N=34) n (%)

Thịt bò
(N=29) n (%)

Tổng
(N=63) n (%) 

Penicillins Ampicillin 12 (35,29) 13 (44,83) 25 (39,68)

Cephalosprins

Cefotaxime 3 (8,82) 3 (10,34) 6 (9,52)
Cefoxitin 0 (0) 2 (6,9) 2 (3,17)
Ceftazidime 3 (8,82) 2 (6,9) 5 (7,94)
Cefepime 4 (11,76) 3 (10,34) 7 (11,11)

Carbapenem Meropenem 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Aminoglycosides 
Gentamicin 2 (5,88) 0 (0) 2 (3,17)
Streptomycin 7 (20,59) 6 (20,69) 13 (20,63)

Macrolides Azithromycin 1 (2,94) 0 (0) 1 (1,59)
Tetracyclines Tetracyclin 16 (47,06) 11 (37,93) 27 (42,86)
Phenicols Florfenicol 9 (26,47) 3 (10,34) 12 (19,05)
Polymycin Colistin 8 (23,53) 2 (6,9) 10 (15,87)

Quinolones
Nalidixic acid 5 (14,71) 5 (17,24) 10 (15,87)
Ciprofloxacin 3 (8,82) 2 (6,9) 5 (7,94)

Sulfonamides Sulfamethoxazole/
trimethoprime 13 (38,24) 5 (17,24) 18 (28,57)

Ghi chú: N: tổng số chủng kiểm tra, n: số chủng kháng

3.2. Tính kháng kháng sinh của các chủng vi 
khuẩn E. coli phân lập 

Khả	năng	kháng	kháng	sinh	của	63	chủng	E. 
coli	phân	lập	được	thể	hiện	trong	bảng	3.	

Kết	quả	chỉ	ra	rằng	tỷ	lệ	E. coli	kháng	cao	
nhất	đối	với	 tetracycline	(42,86%),	ampicillin	
(39,68%),	 sulfamethoxazol/trimethoprime	
(28,57%),	 streptomycin	 (20,63%).	 Tiếp	 đến	

là	 florfenicol	 (19,05%),	 colistin	 (15,87%),	
nalidixic	 acid	 (15,87%),	 cefepime	 (11,11%),	
cefotaxime	 (9,52%),	 ceftazidime	 (7,94%),	
ciprofloxacin	(7,94).	Ngược	lại,	các	chủng	này	
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kháng	ít	nhất	với	gentamicin	(3,17%),	cefoxitin	
(3,17%),	 azithromycin	 (1,59%)	 và	 không	 ghi	
nhận	 chủng	 kháng	 meropenem.	 Nhìn	 chung,	
tỷ	lệ	kháng	kháng	sinh	của	các	chủng	E. coli	
phân	 lập	 từ	 thịt	 bò	 và	 phân	 bò	 là	 khá	 tương	
đồng.	 Khác	 biệt	 lớn	 nhất	 là	 tỷ	 lệ	 kháng	 với	
florfenicol,	 colistin,	 sulfamethoxazole/
trimethoprim	 của	 E. coli	 phân	 lập	 từ	 phân	
bò	cao	hơn	so	với	E. coli	phân	lập	từ	thịt	bò.	
Nghiên	 cứu	 của	 Ramadan	 và	 cs.	 (2020)	 cho	
thấy	các	chủng	E. coli	phân	lập	được	từ	thịt	bò	
có	tỷ	lệ	kháng	cao	nhất	với	4	loại	kháng	sinh	
là	 tetracyclin	 (44,4%),	 sulfamethoxazole/
trimethoprim	(44,4%),	streptomycin	(40,7%),	
ampicillin	 (37%).	 Bên	 cạnh	 đó,	 các	 chủng	
này	có	tỷ	lệ	kháng	thấp	đối	với	azithromycin,	
gentamicin,	 ciprofloxacin	 (đồng	 tỷ	 lệ	 là	
11,1%)	 và	 nhạy	 cảm	hoàn	 toàn	 với	 cefoxitin	
và	 meropenem.	 Tại	 Canada,	 Massé	 và	 cs. 
(2021)	 đã	 kiểm	 tra	 tỷ	 lệ	 kháng	 của	 vi	 khuẩn	
E. coli	phân	lập	 từ	các	hố	phân	tại	102	trang	
trại	bò	sữa,	cho	 thấy	mức	độ	kháng	cao	nhất	
với	 tetracycline	 (26%),	 streptomycin	 (19%)	
và	nhạy	cảm	với	meropenem,	tỷ	lệ	kháng	thấp	
hơn	 kết	 quả	 nghiên	 cứu	 của	 chúng	 tôi.	 Tuy	
nhiên,	 quan	 sát	 thấy	 tỷ	 lệ	 kháng	 colistin	 là	
30%	cao	hơn	trong	nghiên	cứu	này	(23,53%).	
Kết	quả	nghiên	cứu	phần	nào	phản	ánh	được	
sự	 khác	 biệt	 trong	 xu	 hướng	 sử	 dụng	 kháng	
sinh	trong	chăn	nuôi	giữa	các	nước	phát	triển	
và	 nước	 đang	 phát	 triển.	 Sự	 chênh	 lệch	 tỷ	
lệ	 kháng	 giữa	 các	 nghiên	 cứu	 có	 thể	 do	 các	
chủng	vi	khuẩn	được	phân	lập	ở	các	vùng	có	
quy	 trình	 chăn	 nuôi	 và	 sử	 dụng	 kháng	 sinh	
khác	nhau	trong	phòng	và	điều	trị	bệnh.

Trong	 nghiên	 cứu	 này,	 các	 chủng	 E. coli	
phân	lập	được	kháng	nhiều	nhất	với	tetracyclin,	
ampicillin,	 trimethoprim-sulfamethoxazole	 ở	
cả	thịt	bò	và	phân	bò	có	thể	do	các	loại	kháng	
sinh	này	thường	được	sử	dụng	để	ngăn	ngừa	và	
điều	trị	một	số	bệnh	thường	gặp	gặp	như	viêm	
vú,	 viêm	 tử	 cung,	 viêm	 da,	 viêm	 phổi,	 tiêu	
chảy	và	 các	bệnh	khác	 tại	 các	 trang	 trại	 chăn	
nuôi	 bò	 (Sawant	 và	 cs.,	 2005).	Việc	 sử	 dụng	
kháng	sinh	 trong	chăn	nuôi	được	xem	 là	biện	
pháp	 hữu	 hiệu	 trong	 điều	 trị	 bệnh,	 tuy	 nhiên	

lạm	 dụng	 kháng	 sinh	 trong	 phòng	 và	 điều	 trị	
bệnh	 chưa	 được	 giám	 sát	 chặt	 chẽ	 có	 thể	 tạo	
ra	áp	lực	chọn	lọc	đối	với	hệ	vi	sinh	vật	đường	
ruột	 của	 bò	 gây	 nên	 tình	 trạng	 xuất	 hiện	 và	
lan	truyền	những	chủng	vi	khuẩn	kháng	kháng	
sinh,	gây	tác	động	xấu	đến	sức	khỏe	cộng	đồng	
(Wichmann	và	cs.,	2014).

Kết	quả	kiểm	tra	tính	đa	kháng	và	kiểu	hình	
kháng	của	các	chủng	E. coli	được	 tổng	hợp	ở	
bảng	4.	

Các	 chủng	 E. coli	 có	 khả	 năng	 kháng	 từ	
một	 loại	 kháng	 sinh	 chiếm	 69,84%	 (44/63),	
trong	đó	thịt	bò	và	phân	bò	tương	ứng	với	tỷ	
lệ	là	65,52%	(19/29)	và	73,53%	(25/34).	Tỷ	lệ	
các	chủng	E. coli	đa	kháng	kháng	sinh	(kháng	
từ	3	nhóm	kháng	sinh	trở	lên)	phân	lập	từ	thịt	
bò	 và	 phân	 bò	 lần	 lượt	 là	 24,14%	 (7/29)	 và	
35,29%	(12/34).	

Từ	44	chủng	E. coli	kháng	ít	nhất	một	loại	
kháng	sinh,	chúng	tôi	phát	hiện	23	kiểu	hình	
kháng	 kháng	 sinh,	 trong	 đó	 kiểu	 hình	 CST	
(11,11%)	phổ	biến	nhất,	 tiếp	theo	là	TE-SXT	
và	AM-TE-FL-SXT	(đồng	tỷ	lệ	6,35%).	Đáng	
chú	ý,	sự	xuất	hiện	của	2	chủng	E. coli	phân	
bò	kháng	tới	10	loại	kháng	sinh	với	kiểu	hình	
kháng	là	AM-CAZ-FEP-SM-TE-FL-CST-NA-
CIP-SXT	 và	 AM-CTX-CAZ-FEP-SM-TE-
FL-NA-CIP-SXT.	 Kết	 quả	 nghiên	 cứu	 cũng	
cho	 thấy	 các	 kiểu	 hình	 kháng	 của	 các	 chủng	
E. coli	 phân	 lập	 từ	 thịt	 bò	 và	 phân	 bò	 trong	
nghiên	cứu	này	khá	 tương	đồng,	khi	có	 tới	8	
kiểu	hình	được	phát	hiện	cả	trên	E. coli	phân	
lập	 từ	 thịt	bò	và	phân	bò.	Đây	 là	một	vấn	đề	
đáng	lưu	ý,	có	thể	vi	khuẩn	kháng	kháng	sinh	
từ	 phân	 của	 gia	 súc	 vấy	 nhiễm	 vào	 thịt	 bò	
trong	quá	trình	giết	mổ.	Sự	hiện	diện	của	các	
chủng	E. coli	đa	kháng	và	kiểu	hình	kháng	đa	
dạng	 phân	 lập	 từ	 bò	 cho	 thấy	 việc	 lạm	dụng	
thuốc	 kháng	 sinh	 để	 phòng	 và	 điều	 trị	 bệnh,	
kích	 thích	 sinh	 trưởng	 cho	 động	 vật	 đã	 và	
đang	diễn	ra,	dẫn	đến	khó	khăn	trong	việc	lựa	
chọn	 và	 phối	 hợp	 các	 loại	 kháng	 sinh	 trong	
điều	trị	bệnh	nhiễm	khuẩn,	yếu	tố	nguy	cơ	gây	
hại	đối	với	sức	khỏe	cộng	đồng.
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3.3. Kết quả xác định kiểu hình và kiểu gen 
ESBL của các chủng E. coli phân lập

Kết	 quả	 kiểm	 tra	 kiểu	 hình	 ESBL	 cho	
thấy	 100%	 (6/6)	 số	 chủng	 kiểm	 tra	 có	 kiểu	
hình	ESBL,	gen	mã	hóa	ESBL	được	xác	định	
và	 trình	 bày	 cụ	 thể	 ở	 bảng	 5.	 Trong	 đó,	 gen	
blaCTX-M-1	 được	 phát	 hiện	 ở	 tất	 cả	 các	 chủng	
với	 tỷ	 lệ	 100%	 và	 không	 thấy	 sự	 có	mặt	 của	

các	 gen	 blaTEM,	 blaSHV,	 blaCTX-M-2,	 blaCTX-M-8/25,	
blaCTX-M-9.	 Sự	 hiện	 diện	 của	 vi	 khuẩn	 sinh	
ESBL	 có	 thể	 do	 thu	 nhận	 gen	 kháng	 thuốc	
thông	qua	plasmid,	transposon	hoặc	do	việc	sử	
dụng	các	kháng	sinh	nhóm	beta-lactam	tạo	áp	
lực	chọn	 lọc	 lên	vi	khuẩn	gây	ra	các	đột	biến	
(Blanc	và	cs.,	2006).	Kết	quả	nghiên	cứu	này	
phù	 hợp	 với	 các	 báo	 cáo	 trước	 đây	 cho	 rằng	

Bảng 4. Kiểu hình kháng của các chủng E. coli phân lập từ thịt bò và phân bò

Số 
kháng 
sinh

Số kiểu 
hình 

kháng
Kiểu hình kháng

Tỷ lệ E. coli phân lập từ 
Thịt bò
(N=29) 
n (%)

Phân bò 
(N=34) 
n (%)

Tổng
(N=63) 
n (%)

1 5

AM 2 (6,9) 1 (2,94) 3 (4,76)
CST 1 (3,45) 6 (17,65) 7 (11,11)
GE 0 (0) 1 (2,94) 1 (1,59)
NA 2 (6,9) 1 (2,94) 3 (4,76)
TE 2 (6,9) 0 (0) 2 (3,17)

2 3
AM-FOX 2 (6,9) 0 (0) 2 (3,17)
AM-TE 1 (3,45) 1 (2,94) 2 (3,17)
TE-SXT 1 (3,45) 3 (8,82) 4 (6,35)

3 2
AM-SM-TE 1 (3,45) 1 (2,94) 2 (3,17)
TE-FL-SXT 0 (0) 1 (2,94) 1 (1,59)

4 2
AM-SM-TE-NA 1 (3,45) 0 (0) 1 (1,59)
AM-TE-FL-SXT 1(3,45) 3 (8,82) 4 (6,35)

5 4

AM-SM-TE-FL-SXT 1(3,45) 1 (2,94) 2 (3,17)
AM-CTX-CAZ-FEP-CIP 1(3,45) 0 (0) 1 (1,59)
AM-TE-FL-CST-SXT 0 (0) 1 (2,94) 1 (1,59)
SM-TE-FL-NA-SXT 0 (0) 1 (2,94) 1 (1,59)

6 1 AM-SM-TE-NA-CIP-SXT 1(3,45) 0 (0) 1 (1,59)

7 2
AM-CTX-FEP-SM-TE-CST-NA 1 (3,45) 0 (0) 1 (1,59)
AM-CTX-FEP-SM-TE-NA-CIP 0 (0) 1 (2,94) 1 (1,59)

8 1 AM-CTX-CAZ-FEP-SM-TE-FL-SXT 1 (3,45) 0 (0) 1 (1,59)
9 1 AM-CTX-CAZ-FEP-GE-SM-AZ-TE-SXT 0 (0) 1 (2,94) 1 (1,59)

10 2
AM-CAZ-FEP-SM-TE-FL-CST-NA-CIP-SXT 0 (0) 1 (2,94) 1 (1,59)
AM-CTX-CAZ-FEP-SM-TE-FL-NA-CIP-SXT 0 (0) 1 (2,94) 1 (1,59)

MDR 14 7 (24,14) 12 (35,29) 19 (30,15)
Tổng 23 19 (65,52) 25 (73,53) 44 (69,84)

Ghi chú: AM: Ampicillin, CTX: Cefotaxime, FEP: Cefepime, CAZ: Ceftazidime, SM: Streptomycin, 
GE: Gentamicin, AZ: Azithromycin, FL: Flofenicol, TE: Tetracycline, CST: Colistin, NA: Nalidixic 
acid, CIP: Ciproproxacin, SXT: Sufamethoxazone/trimethoprim, N=tổng số chủng đem kiểm tra, 
n=số chủng kháng, MDR (multi-drug resistant): đa kháng
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gen	blaCTX-M-1	phổ	biến	nhất	ở	các	chủng	E. coli	
sinh	ESBL	(Leverstein-van	Hall	và	cs.,	2011).	
Tại	Việt	Nam,	theo	nghiên	cứu	của	Nguyễn	Đỗ	
Phúc	và	cs.	(2016)	thì	tỷ	lệ	nhiễm	E. coli	sinh	
ESBL/AmpC	 trên	 mẫu	 thịt	 bò	 tại	 thành	 phố	
Hồ	Chí	Minh	là	24,3%	(18/74),	với	tỷ	lệ	mang	

gen	 blaCTX-M-1,	 blaCTX-M-9	 lần	 lượt	 là	 31,6%	 và	
26,3%.	Kết	quả	nghiên	cứu	cho	thấy	tình	trạng	
đáng	báo	động	khi	tần	suất	phát	hiện	các	chủng	
vi	 khuẩn	E. coli	 sinh	ESBL	 này	 là	 tương	 đối	
cao	và	dần	trở	nên	phổ	biến	trong	các	loại	thực	
phẩm,	đặc	biệt	là	thịt	bò.

Bảng 5. Kết quả kiểm tra sự hiện diện của các gen mã hóa ESBL

Loại 
mẫu

Tên 
chủng Kiểu hình kháng

Gen mã hóa ESBL

TEM SHV CTX-
M-1

CTX-
M-2

CTX-
M-8/25

CTX-
M-9

Thịt bò

ETB20 AM-CTX-CAZ-FEP-CIP - - + - - -

ETB15 AM-CTX-CAZ-FEP-SM-TE-FL-SXT - - + - - -

ETB22 AM-CTX-FEP-SM-TE-CST-NA - - + - - -

Phân bò

EPB11 AM-CTX-FEP-SM-TE-NA-CIP - - + - - -

EPB18 AM-CTX-CAZ-FEP-SM-TE-FL-NA-CIP-
SXT

- - + - - -

EPB33 AM-CTX-CAZ-FEP-GE-SM-AZ-TE-SXT - - + - - -

Ghi chú: AM: Ampicillin, CTX: Cefotaxime, FEP: Cefepime, CAZ: Ceftazidime, SM: Streptomycin, 
GE: Gentamicin, AZ: Azithromycin, FL: Flofenicol, TE: Tetracycline, CST: Colistin, NA: Nalidixic 
acid, CIP: Ciproproxacin, SXT: Sufamethoxazone/trimethoprim

Gần	đây,	tình	trạng	nhiễm	E. coli	sinh	ESBL	
đang	có	xu	hướng	tăng	cao	và	lan	rộng	ở	nhiều	
quốc	gia	như	Trung	Quốc,	Nhật	Bản,	Hàn	Quốc,	
Đức,	Hà	Lan,	Hoa	Kỳ,	Canada	(Cohen	Stuart	và	
cs.,	 2012;	 Schmid	 và	 cs.,	 2013;	 Kawamura	 và	
cs.,	2014;	Zhang	và	cs.,	2021).	Nghiên	cứu	của	
Agga,	Silva	và	Martin	(2021)	tại	Hoa	Kỳ	báo	cáo	
rằng	93%	 (39/42)	 chủng	phân	 lập	 từ	mẫu	phân	
bò	 có	 chứa	 vi	 khuẩn	E. coli	 sinh	 ESBL	 mang	
gen	blaCTX-M,	nghiên	cứu	ở	Hàn	Quốc	phát	hiện	
52,17%	 chủng	 mang	 gen	 blaCTX-M	 (Tamang	 và	
cs.,	2012).	Ngược	lại,	tỷ	lệ	E. coli	mang	gen	mã	
hóa	ESBL	ở	mức	thấp	được	báo	cáo	trong	nghiên	
cứu	của	Fashae	và	cs.	(2021)	ở	Nigeria	với	12,8%	
số	 chủng	E. coli	 phân	 lập	 từ	gia	 súc	mang	gen	
blaCTX-M.	Ngoài	ra,	kết	quả	trong	nghiên	cứu	này	
cho	thấy	sự	khác	biệt	trong	phân	bố	các	gen	mã	
hóa	ESBL	 so	 với	một	 số	 nghiên	 cứu	 khác.	Tại	
Trung	Quốc,	Zhang	và	cs.	(2021)	cho	rằng	tỷ	lệ	
E. coli	sinh	ESBL	trên	bò	thịt	là	39,63%	(88/222),	
trong	đó	tỷ	lệ	mang	gen	blaTEM	là	7,95%,	blaSHV	
là	20,45%,	blaCTX-M	là	23,86%	và	blaCTX-M+TEM	là	
20,45%.	Một	nghiên	cứu	khác	 thực	hiện	bởi	Li	

và	 cs.	 (2017)	 cho	 thấy	 tỷ	 lệ	 nhiễm	E. coli	 sinh	
ESBL	trên	các	sản	phẩm	thịt	là	25%	(16/64),	với	
tỷ	 lệ	 các	 gen	blaSHV,	blaTEM,	blaCTX-M	lần	 lượt	 là	
56,25%,	31,25%	và	12,5%.

Hình 2. Kết quả kiểm tra kiểu hình 
ESBL của vi khuẩn E. coli

IV. KẾT LUẬN
Nghiên	cứu	cho	thấy	tỷ	lệ	nhiễm	vi	khuẩn	E. 

coli	thịt	bò	và	phân	bò	là	rất	cao	với	tỷ	lệ	lần	lượt	
là	82,86%	và	61,82%.	Phần	lớn	các	chủng	E. coli	
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phân	 lập	được	 (76,19%)	có	khả	năng	kháng	với	
ít	nhất	1	loại	kháng	sinh	và	34,92%	có	kiểu	hình	
đa	 kháng.	 Tỷ	 lệ	 kháng	 cao	 được	 ghi	 nhận	 với	
các	 kháng	 sinh	 tetracyclin	 (42,86%),	 ampicillin	
(39,68%),	 và	 sulfamethoxazole/trimethoprim	
(28,57%).	 Ngược	 lại	 tỷ	 lệ	 kháng	 meopenem,	
azythromycin,	 gentamycin	 là	 thấp	 nhất,	 lần	 lượt	
là	0%,	1,59%,	và	3,17%.	Đáng	chú	ý,	nghiên	cứu	
này	phát	hiện	9.52%	(6/63)	các	chủng	E. coli	phân	
lập	có	kiểu	hình	ESBL	và	mang	gen	blaCTX-M-1.	Kết	
quả	nghiên	cứu	cung	cấp	bằng	chứng	về	tình	trạng	
nhiễm	và	khả	năng	kháng	kháng	sinh	của	vi	khuẩn	
E. coli	phân	lập	từ	thịt	bò	và	phân	bò	tại	một	số	
huyện	ngoại	 thành	Hà	Nội.	Từ	đó	cho	 thấy	việc	
giám	sát	sử	dụng	kháng	sinh	trong	chăn	nuôi	cũng	
như	vệ	 sinh	 chế	 biến	 thực	 phẩm	 là	 rất	 cần	 thiết	
để	kiểm	soát	sự	xuất	hiện	và	lây	lan	các	vi	khuẩn	
kháng	kháng	sinh.
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